
 

TC 2A-K.223
Thầy Thịnh & Cô M/Thư

RAW CONVERTED RAW CONVERTED
1 Tạ Nguyễn Quý Dương 46 220 67 320 540
2 Trần Việt Quang 57 295 67 320 615
3 Phạm Thục Quyên 42 195 76 370 565
4 Huỳnh Ngọc Quỳnh 62 325 72 350 675
5 Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh 48 240 70 335 575
6 Trần Tuấn Thanh 57 295 76 370 665
7 Trần Tấn Thành 48 240 72 350 590
8 Trương Thanh Trí 35 160 59 265 425

* Giải thích:
Cột 1: Số thứ tự
Cột 2: Họ và tên
Cột 3: Số câu Listening được trả lời chính xác 
Cột 4: Số điểm Listening được quy đổi theo thang điểm TOEIC
Cột 5: Số câu Reading được trả lời chính xác 
Cột 6: Số điểm Reading được quy đổi theo thang điểm TOEIC
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